TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 10
"TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô giáo Lương Ngọc Linh               Phòng Zoom : ID: 7432145732/ MK: 123456789
Thời gian thi : 8h30 đến 9h30 ngày 22/1/2022

	STT
	SBD
	Họ và Tên
	Khối
	Lớp
	Điểm
	Ghi chú

	1
	10784359
	Ngô Tường Linh
	Khối 5
	5A5
	
	

	2
	10593435
	Nguyễn Phúc Trí
	Khối 5
	5A5
	
	

	3
	10991256
	Vi Hà Phương
	Khối 5
	5A5
	
	

	4
	10862496
	Phạm Châu Anh
	Khối 5
	5A5
	
	

	5
	10731383
	Nguyễn Thùy Dương
	Khối 5
	5A5
	
	

	6
	10991258
	Vũ Hà Anh
	Khối 5
	5A5
	
	

	7
	10932336
	Nguyễn Mai Phương
	Khối 5
	5A5
	
	

	8
	11135345
	Phạm Minh Anh
	Khối 5
	5A5
	
	

	9
	11120364
	Nguyễn Cẩm Vy
	Khối 5
	5A4
	
	

	10
	10565678
	Vũ Diệp Anh
	Khối 5
	5A6
	
	

	11
	10991261
	Bùi Diệp An
	Khối 5
	5A6
	
	

	12
	10555041
	Lê Vi An
	Khối 5
	5A6
	
	

	13
	10562750
	Nguyễn Hà Linh
	Khối 5
	5A6
	
	

	14
	10622222
	Lê Quý Linh
	Khối 5
	5A6
	
	

	15
	10586462
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu
	Khối 5
	5A6
	
	

	16
	10819609
	Nguyễn Phương Hà
	Khối 5
	5A6
	
	

	17
	10583540
	Cấn Gia Khánh
	Khối 5
	5A6
	
	

	18
	10807524
	Vũ Nam Hưng
	Khối 5
	5A6
	
	

	19
	10991260
	Cù Khánh Hà
	Khối 5
	5A6
	
	

	20
	11128818
	Đỗ Hoàng Ngân
	Khối 5
	5A6
	
	




